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PHÉP CỘNG VÀ PHÉP NHÂN

	KIẾN THỨC CƠ BẢN
1. Với phép cộng ta cần nhớ các tính chất :
· 
Giao hoán: 
· 
Kết hợp :
2. Với phép nhân ta cần nhớ các tính chất:
· 
Giao hoán:
· 
Kết hợp:
· Nếu a.b = 0 thì có ít nhất một trong hai thừa số a và b bằng 0.
3. 
Giữa phép nhân và phép cộng có tính chất phân phối : 



VÍ DỤ MINH HỌA
Mức độ cơ bản
1. Cho ba chữ số 1, 2,3. Gọi A là tập hợp các số tự nhiên có ba chữ số gồm cả ba chữ số trên.
a) Viết  tập hợp A
b) Tính tổng các phần tử của tập hợp A.
Giải
a) 

b) Cách 1. Tổng các phần tử của A là:


Cách 2. Ở mỗi cột hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, mỗi chữ số 1,2,3 đều có mặt hai lần. Tổng các chữ số ở mỗi hàng là :



Tổng phải tìm là :
2. Tính nhanh
a) 

b) 

Giải
a) 

b) 

Lưu ý 
Theo tính chất phân phối của phép nhân với phép cộng ta có :




Cần làm quen với các bài toán vận dụng tính chất phân phối nói trên theo chiều ngược lai : viết tổng thành tích 
Mức độ nâng cao
3. Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số ? Tính tổng của chúng.
Giải

Các số tự nhiên có hai chữ số là 

Số các số này là :số

Ta có :


	Cộng (1)với (2) và áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng ta được:


Nên 2A = 109.90

Do đó 
Lưu ý 
Với các dãy số mà số hạng đứng sau hơn số hạng đứng trước cùng một đơn vị ( ta gọi dãy có tính chất đó là dãy cộng ),ta  có thể tính tổng các số hạng của dãy theo cách làm như ví dụ ở trên.
Với cách làm như trên, ta rút ra được quy tắc tính tổng: lấy số đầu cộng số cuối, chia đôi, nhân với số số hạng ( quy tắc dân gian : dĩ đầu, cộng vĩ , chiết bán, nhân chi)
4. Các ống sắt của nhà máy được xếp theo kiểu của hình 6, trong đó hàng trên cùng có 5 ống, hàng dưới có nhiều hơn hàng trên 1 ống, hàng dưới cùng có 20 ống. Hỏi tất cả có bao nhiêu ống ?
5. 
	Giải
Tổng số ống là :

ống
	




      Hình 6


6. So sánh hai số A và B mà không tính giá trị cụ thể của chúng :
a) 

b) 

Giải 

	

	
BÀI TẬP
Mức độ cơ bản
7. Viết số 7 dưới dạng tổng của hai số tự nhiên. Có mấy cách viết ?
Giải
Có 8 cách viết: số hạng thứ nhất lần lượt là 0,1,2…7


8. 
Cho tập hợp tính tổng tất cả các phần tử của A.
Giải




9. 
Cho tính A theo hai cách:
· Cách 1 tính theo thứ tự đã chỉ ra trong biểu thức
· Cách 2 : Tính nhanh.
Giải

Cách 1.

Cách 2. 
10. Tính bằng cách nhanh chóng :






Giải






11. Tính tổng của số tự nhiên lớn nhất có bốn chữ số khác nhau và số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau.
Giải


12. Áp dụng các tính chất của phép nhân để tính nhanh.

a)25.5.4.31.2				b)

b)				d)635.2				e)375.4

g)
Giải 











Hoặc 
g) Xét thừa số thứ hai của tích:


Vậy tích bằng 0.
Lưu ý. Khi tính nhanh kết quả của phép nhân, ta thường vận dụng các tính chất giao hoán, kết hợp, phân phối để tạo nên các thừa số là một số tròn chụ, tròn trăm, tròn nghìn…;ta cũng chú ý phát hiện một thừa số bằng 0 để kết luận tích bằng 0.
13. 
Ta biết rằng hãy tính nhanh 37.18
Giải


14. So sánh hai số A và B mà không tính giá trị cụ thể của chúng :


Giải


Vậy A = B
15. Không làm phép nhân, hãy chứng tỏ rằng các kết quả của các phép nhân sau đều bị sai:
a) 

b) 

Giải
a) Tích đúng phải có tận cùng bằng 2.
b) 

Mức độ nâng cao
16. Tính tổng các chữ số biểu thị bằng dấu* biết rằng các chữ số hàng đơn vị khác 0 :
Giải
Xét phép cộng


Ta có 

, nhớ 1 sang cột hàng chục.

 ( nhớ) =10,nhớ 1 sang cột hàng trăm, nên b+e=9

( nhớ )=16 nên a+d = 15


Tổng các chữ số biểu thị bởi dấu * bằng 
17. Một cuốn sách có 120 trang. Để đánh số trang sách của cuốn sách đó, phải viết tất cả bao nhiêu chữ số.
Giải

Từ 1 đến 9 cósố, phải viết 1.9=9 chữ số


Từ 10 đến 99 có số, phải viết chữ số.

Từ 100 đến 120 có số, phải viết 3.21=63 chữ số

Tổng cộng phải viết chữ số.
18. Tìm ba số tự nhiên lẻ liên tiếp, biết rằng tổng của số lớn nhất và số nhỏ nhất là 78.
Giải
Tổng của số lớn nhất và số nhỏ nhất là 78.
    Hiệu của số lớn nhất và số nhỏ nhất là 4
Đáp số 37;39;41
19. Thực hiện phép tính để thấy rằng mỗi tích sau gồm toàn các chữ số giống nhau:
a) 

b) 

c) 

Giải
a) 

b) 
=222222
c) 

20. Bạn Mai phải nhân một số với 3. Nhưng do không cẩn thận, bạn đã nhân số đó với 8, do đó tích tăng thêm 120 đơn vị. Tìm tích đúng.
Giải 
Tích đúng bằng 3 lần thừa số thứ nhất, tích sai bằng 8 lần thừa số thứ nhất.

Vậy 120 biểu thị lần thừa số thứ nhất.

Thừa số thứ nhất bằng 
Tích đúng bằng 24.3 = 72
21. Trong một giải bóng đá ngoại hạng, có 20 đội bóng tham gia. Mỗi đội lần lượt đấu với tất cả các đội bóng còn lại hai trận, một trận trên sân nhà và một trận trên sân khách. Có tất cả bao nhiêu trận đấu của giải.
Giải

Mỗi đội lần lượt đấu với 19 đội còn lại trên sân nhà 19 trận, có 20 đội nên tất cả có trận đấu.
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